
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.02.05.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
03/01/1999ĐạtTrần Tấn03031710151

3.62.05.64.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
18/04/1998ĐịnhTrần Xuân03031710162

5.04.05.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
16/05/1999HùngTrịnh Minh03031710293

6.57.05.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
14/03/1999HiếuPhạm Trọng03031715234

5.24.07.04.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐB
19/01/1999PhúPhạM ĐứC03031711485

5.34.05.710.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐB
04/03/1999ThoạiMai Quang03031711766

5.34.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐB
06/05/1999TuấNCao HoàNg03031711877

6.47.06.34.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐB
10/7/1999LợiTrần Quốc03031715418

5.95.06.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐB
14/03/1998TiếnHồ Anh03031715739

5.45.06.34.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
20/01/1999ÂnPhan Trần Bảo030317119810

5.95.07.54.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
13/06/1999CôngLê Trần030317120311

5.34.05.710.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
28/03/1999HảiNguyễn Việt030317122012

6.57.05.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
11/05/1998HiếuNguyễn Chí030317122313

6.37.06.04.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
20/10/1999HuyHuỳnh Văn030317123214

4.95.05.04.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
27/03/1999HưngLê Thanh030317123715

6.37.06.04.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
14/11/1999KhangĐặng Hoàng Vĩ030317123916

6.46.06.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
11/02/1999PhongKhưu Ban Hoàng030317126617

5.25.05.84.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
02/01/1999SơnTrần Thái030317127018

5.04.05.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
20/02/1998ThoạiCil Múp Ha030317128119

5.34.05.710.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
09/02/1999TuấnĐặng Thanh030317129120

5.85.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
04/03/1999TuấnNguyễn Tấn030317129221

4.33.06.04.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
30/08/1999DanhTrần Hữu030317140222

6.36.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
25/11/1999HuyNguyễn Đặng Minh030317142423
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
02/12/1999LuânNguyễn Minh030317143524

5.44.06.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
18/06/1999NinhNguyễn Văn030317144425

5.85.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐC
22/11/1999PhúcVõ Hoàng030317144826

HG-
CÐNCGKL17A-

QTDN
4.53.05.77.0

CÐN CGKL
17A

25/12/97TúTrần Minh046116109127

4.73.05.510.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
10/01/1999ĐạtPhạm Tấn030317131028

5.24.05.510.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
03/06/1999HiếuTrần Trọng030317131929

5.24.05.510.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
25/04/1999ThiệnNguễn Văn Minh030317137830

3.93.05.04.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
26/11/1999ThiệnĐoàn Ngọc030317137931

5.04.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
08/11/1999TínhTrần Phi030317138632

5.55.06.54.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
22/03/1999TriềuLê Hoàng030317138733

5.44.06.77.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
29/05/1999TrungLê Thành030317138834

5.34.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
16/11/1999ÝNguyễn Nhật030317139435

5.54.06.210.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
18/08/1999PhúcNguyễn Tài030317144636

6.36.05.810.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
29/11/1999TríNguyễn Hữu030317148237

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

KHOA/BỘ MÔN Ngày 10 tháng 02 năm 2020
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